
 TRƢỜNG MN HOA MAI                                                                         

THỰC ĐƠN THÁNG 09/2020 

( Tuần 1 thực hiện từ ngày 07/09/2020 đến 11/09/2020 ) 
 

Thứ Nhóm 

lớp 

Bữa sáng 

phụ  

Bữa trƣa Bữa chiều 

phụ  

Bữa chiều 

chính 

Ghi 

chú  

Thứ 2 

07/09 

Nhà trẻ  

 

 - Cơm Thường 

- Tôm chưng thịt    

- Canh xương bí xanh 

cà rốt  

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo xương  

sườn,rau, củ 

 

Mẫu 

giáo  

Sữa bột 

NUTRICARE  Cháo xương  

sườn rau củ 

Thứ 3 

08/09 

Nhà trẻ   - Cơm Thường 

- Thịt gà rim gừng  

- Canh xương khoai 

sọ 

  

Sữa bột 

NUTRICARE 

Mỳ Gà  

Mẫu 

giáo  
 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Mỳ Gà 

Thứ 4 

09/09 

Nhà trẻ   - Cơm Thường 

- Trứng cút chiên thịt 

- Canh xương Bí đỏ  

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo chim bồ 

câu 

 

Mẫu 

giáo  
 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Cháo chim bồ 

câu 

Thứ 5 

10/09 

Nhà trẻ 

  

 - Cơm Thường 

- Thịt lợn sốt đậu 

- Canh xương Khoai 

tây cà rốt. 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Mỳ Ngan   

Mẫu giáo  Sữa bột 

NUTRICARE  Mỳ Ngan 

 

Thứ 6 

11/09 

Nhà trẻ   - Cơm Thường 

- Thịt lợn ( Kim Chi )  

- Canh Cua mướp rau 

đay 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 
Cháo Gà nấm 

hương 

 

Mẫu giáo  

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Cháo gà nấm 

hương 

      Thực đơn : 16.500đồng /trẻ. 

                           Nhà trẻ                                                                            Mẫu giáo  

                   +  Bữa sáng chính : 9.500 đồng.                                  +  Sữa sáng phụ: 4.000 đồng  

                   +  Bữa phụ chiều: 3.000 đồng                                      +  Bữa trưa: 9.500 đồng  

                   +  Bữa chính  chiều: 4.000 đồng                                  +   Bữa chiều: 3.000 đồng      

                                                                                         Đông Triều, ngày  06  tháng 09 năm 2020 

              HIỆU TRƢỞNG DUYỆT                                          NGƢỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                               

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Hƣơng                                                                   Nguyễn Thị Ly        



TRƢỜNG MN HOA MAI                                                                         

THỰC ĐƠN THÁNG 09/2020 

( Tuần 2 thực hiện từ ngày 13/09/2020 đến 17/09/2020 ) 
 

Thứ Nhóm 

lớp 

Bữa sáng 

phụ  

Bữa trƣa Bữa chiều 

phụ  

Bữa chiều 

chính 

Ghi 

chú  

Thứ 2 

13/09 

Nhà trẻ  

 

 - Cơm Thường 

- Thịt gà rim gừng  

- Canh xương khoai 

sọ 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo xương  

sườn rau củ 

 

Mẫu 

giáo  

Sữa bột 

NUTRICARE  Cháo xương  

sườn,rau, củ  

Thứ 3 

14/09 

Nhà trẻ   - Cơm Thường 

- Tôm chưng thịt    

- Canh xương bí xanh 

cà rốt  

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Mỳ Gà  

Mẫu 

giáo  
 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Mỳ Gà 

Thứ 4 

15/09 

Nhà trẻ   - Cơm Thường 

- Trứng vịt chiên thịt 

- Canh xương Bí đỏ  

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo chim bồ 

câu 

 

Mẫu 

giáo  
 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Cháo chim bồ 

câu 

Thứ 5 

16/09 

Nhà trẻ 

  

 - Cơm Thường 

- Giò lợn sốt thịt cà 

chua 

- Canh xương Khoai 

tây cà rốt. 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Mỳ Ngan   

Mẫu giáo  Sữa bột 

NUTRICARE  Mỳ Ngan 

 

Thứ 6 

17/09 

Nhà trẻ   - Cơm Thường 

- Thịt bò sốt vang 

- Canh Cua ( cáy) 

mướp rau đay 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 
Cháo Gà nấm 

hương 

 

Mẫu giáo  

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Cháo gà nấm 

hương 

      Thực đơn : 16.500đồng /trẻ. 

                           Nhà trẻ                                                                            Mẫu giáo  

                   +  Bữa sáng chính : 9.500 đồng.                                  +  Sữa sáng phụ: 4.000 đồng  

                   +  Bữa phụ chiều: 3.000 đồng                                      +  Bữa trưa: 9.500 đồng  

                   +  Bữa chính  chiều: 4.000 đồng                                  +   Bữa chiều: 3.000 đồng      

                                                                                         Đông Triều, ngày  06  tháng 09 năm 2020 

              HIỆU TRƢỞNG DUYỆT                                          NGƢỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                               

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Hƣơng                                                                   Nguyễn Thị Ly        



TRƢỜNG MN HOA MAI                                                                         

THỰC ĐƠN THÁNG 09/2020 

( Tuần 3 thực hiện từ ngày 21/09/2020 đến 25/09/2020 ) 
 

Thứ Nhóm 

lớp 

Bữa sáng 

phụ  

Bữa trƣa Bữa chiều 

phụ  

Bữa chiều 

chính 

Ghi 

chú  

Thứ 2 

21/09 

Nhà trẻ  

 

 - Cơm Thường 

- Tôm chưng thịt    

- Canh xương bí xanh 

cà rốt  

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo xương  

sườn rau củ 

 

Mẫu 

giáo  

Sữa bột 

NUTRICARE  Cháo xương  

sườn,rau, củ  

Thứ 3 

22/09 

Nhà trẻ   - Cơm Thường 

- Thịt gà rim gừng  

- Canh xương khoai 

sọ 

  

Sữa bột 

NUTRICARE 

Mỳ Gà  

Mẫu 

giáo  
 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Mỳ Gà 

Thứ 4 

23/09 

Nhà trẻ   - Cơm Thường 

- Trứng cút chiên thịt 

- Canh xương Bí đỏ  

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo chim bồ 

câu 

 

Mẫu 

giáo  
 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Cháo chim bồ 

câu 

Thứ 5 

24/09 

Nhà trẻ 

  

 - Cơm Thường 

- Thịt lợn sốt đậu 

- Canh xương Khoai 

tây cà rốt. 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Mỳ Ngan   

Mẫu giáo  Sữa bột 

NUTRICARE  Mỳ Ngan 

 

Thứ 6 

25/09 

Nhà trẻ   - Cơm Thường 

- Thịt lợn ( Kim Chi )  

- Canh Cua mướp rau 

đay 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 
Cháo Gà nấm 

hương 

 

Mẫu giáo  

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Cháo gà nấm 

hương 

      Thực đơn : 16.500đồng /trẻ. 

                           Nhà trẻ                                                                            Mẫu giáo  

                   +  Bữa sáng chính : 9.500 đồng.                                  +  Sữa sáng phụ: 4.000 đồng  

                   +  Bữa phụ chiều: 3.000 đồng                                      +  Bữa trưa: 9.500 đồng  

                   +  Bữa chính  chiều: 4.000 đồng                                  +   Bữa chiều: 3.000 đồng      

                                                                                         Đông Triều, ngày  06  tháng 09 năm 2020 

              HIỆU TRƢỞNG DUYỆT                                          NGƢỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                               

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Hƣơng                                                                   Nguyễn Thị Ly        



TRƢỜNG MN HOA MAI                                                                         

THỰC ĐƠN THÁNG 09/2020 

( Tuần 4 thực hiện từ ngày 28 /09/2020 đến 30/09/2020 ) 
 

Thứ Nhóm 

lớp 

Bữa sáng 

phụ  

Bữa trƣa Bữa chiều 

phụ  

Bữa chiều 

chính 

Ghi 

chú  

Thứ 2 

28/09 

Nhà trẻ  

 

 - Cơm Thường 

- Thịt gà rim gừng  

- Canh xương khoai 

sọ 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo xương  

sườn rau củ 

 

Mẫu 

giáo  

Sữa bột 

NUTRICARE  Cháo xương  

sườn,rau, củ  

Thứ 3 

29/09 

Nhà trẻ   - Cơm Thường 

- Tôm chưng thịt    

- Canh xương bí xanh 

cà rốt  

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Mỳ Gà  

Mẫu 

giáo  
 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Mỳ Gà 

Thứ 4 

30/09 

Nhà trẻ   -  Cơm Thường 

- Giò lợn sốt thịt cà 

chua 

- Canh cua rau đay 

mướp 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo chim bồ 

câu 

 

Mẫu 

giáo  
 

Sữa bột 

NUTRICARE 

 Cháo chim bồ 

câu 

      Thực đơn : 16.500đồng /trẻ. 

                                 Nhà trẻ                                                                            Mẫu giáo  

                   +  Bữa sáng chính : 9.500 đồng.                                  +  Sữa sáng phụ: 4.000 đồng  

                   +  Bữa phụ chiều: 3.000 đồng                                      +  Bữa trưa: 9.500 đồng  

                   +  Bữa chính  chiều: 4.000 đồng                                  +   Bữa chiều: 3.000 đồng      

                                                                                         

                                                                                            Đông Triều, ngày  06  tháng 09 năm 2020 

              HIỆU TRƢỞNG DUYỆT                                          NGƢỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                               

 

 

 

 

 

                 

                    Nguyễn Thị Hƣơng                                                                   Nguyễn Thị Ly        
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